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Antiviral Agent Acyclovir 200mg
VIRLESS Tablet
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ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI¥ KIEN BAC SI
THUOC NAY CHi DUNG THEO BON CUA BÁC SĨ

VIEN NEN VIRLESS 200 MG
(Acyclovir 200 mg)

Thanh phan:
Mỗi viên nén Virless chứa

Acyclovir micronized (anhydrou$) ................................................ccò c2: 200 mg

Ta duoc: Tinh bot khoai tay, Avicel # 102, Explotab (Natri Starch glycolate), Blue

No.1 Food color (Brilliant Blue), Magnesi Stearate

Chi dinh:

1. Điều trị khới dau va du phong tai nhiém virut Herpes Simpiex typ | va 2 6 da va

niêm mạc, viêm não Aerpes Simplex

2. Điều trị nhiễm I⁄aricella-Zoster

3. Diéu tri nhiém Herpes-Zoster (bénh zona) cap tinh, zona mát, viêm phổi do

Herpes-Zoster ở người lớn

4. Phòng bênh nhiễm Virut #erpes S/n/Jex ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch

bao gồm các bênh nhân ghép tủy xương và các bệnh nhân bị bệnh bạch câu.

Liều dùng và hướng dẫn sử dụng:

Liễu lượng:

1. Người lớn:

- Điều trị nhiém Virut Herpes Simplex:

200 mg (400 mg cho bénh nhan suy giảm mién dich) x 5 lan mét ngay, thudng ding

trong 5 ngay

- Phong ngtea sve tdi nhiém Virut Herpes Simplex:

200 mg x 4 lần trong một ngày, có thể giảm xuống 200mg, 2-3 lần một ngảy

Việc điều trị phải được ngừng định kỳ trong khoảng thời gian 6 - 12 tháng để theo

dõi tiến trình thay đổi của bệnh

- Ngan chan nhiém Virut Herpes Simplex 6 nhitng bệnh nhân suy giảm miễn dịch:

200mg x 4 lần môt ngay vao mdi 6 gid. O tinh tranh suy giam mién dich ning, vi du

những bênh nhân ghép tủy xương hoặc những bệnh nhân suy giảm hấp thu đường tiêu

hoá, liều có thể tăng gấp đôi tới 400mg.

- Điều tri nhiém Virut Varicella va Herpes Zoster:

§00 mg x 5 lần một ngày trong trong 7 ngày

2. Liều dùng cho trẻ em
Để điều trị nhiễm Virut Herpes Simplex va phong ngira nhiém Virut Herpes Simplex

ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch: trẻ em từ 2 tuổi trở lên dùng liều như người

lớn, trẻ em dưới 2 tuổi dùng liều bằng một nửa người lớn

- Diéu tri nhiém Virut Varicella:

Trẻ em trên 6 tudi: 800 mg x 4 lần mỗi ngay

Trẻ em từ 2 — 6 tuôi: 400 mg x 4 lần mỗi ngày

Trẻ em dưới 2 tuổi: 200 mg x 4 lần mỗi ngày

Liễu có thể được tính cho 20 mg/kg cân nặng (không được quá 800 mg), 4 lần một

ngày

Việc điều trị được kéo dài trong 5 ngảy.

Không có tài liêu rõ ràng về việc điều trị nhiễm Virut #erpes Simpicx ở trẻ em đủ

khả năng miễn dịch

3. Liều dùng cho người già

Các bệnh nhân lớn tuổi thường liên quan nhiễu tới suy giảm chức năng thân hơn, đòi
hỏi điều chỉnh liêu hoặc khoảng thời gian sử dụng thuốc

4. Liều dùng cho bệnh nhân suy thận

Với bênh nhân suy thận (dộ thanh thải Creatinine dưới 10ml/phút), liều dùng cần

được giảm xuống 200 mg mỗi 12 giờ để điều trị nhiễm Virut Herpes Simplex, va

800mg hai lần một ngày đề điều tri nhiém Virut Varicella va Herpes Zoster.

Đường dùng : Đường uông

Chống chỉ định:

Chống chỉ định với những bệnh nhân nhạy cảm hoặc không dung nạp với bat cứ

thành phản nào của thuốc

Thận trọng:

Acyclovir phải được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân suy thân và liễu phải

được điều chỉnh theo độ thanh thải Creatinine. Nguy cơ suy thận tăng lên bới tình

trang mất nước và việc sử dung đồng thời các thuốc gây nhiễm dốc thận khác
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Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Acyclovir qua được nhau thai do đó phải cân nhắc lợi ích của việc điều trị và khả

năng rủi ro cho thai nhi

Acyclovir phân bồ trong sữa mẹ với nồng độ từ 0.2 đến 4.] lần nông độ huyết tương

tương ứng, do đó cần thận trọng khi sử dụng thuốc cho phu nữ đang nuôi con bú

Tương tác thuốc:

Probenecid đã được báo cáo ngăn cản sự thanh thải thận cua Acyclovir

Tác dụng không mong muốn:

I._ Đã có báo cáo vẻ một vài trường hợp phát ban da và đã biến mắt khi ngừng sử

dụng thuốc

Ảnh hưởng lên đường tiêu hóa: Buôn nôn, nôn, đau bung

Ảnh hưởng thần kinh: Rất hiểm trường hợp bị chóng mặt và ảo giác, ngủ gà

Tang bilirubin va men gan.

Tang ure va creatinine huyét

Giảm các chỉ sốhuyết học.

Thông báo cho bác sĩ về những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuộc

Các đặc tính được lực học

Acyclovir được ưu tiên thu hút và biến đổi một cách chọn lọc thành dạng triphosphate

hoạt động về phía các tế bào nhiễm Virut Herpes

Acyclovir rat it gây độc ứ› I⁄2zo cho các tế bào bình thường không nhiễm Virutvì:

+ Acyclovir được vận chuyển tới đó ít hơn

+ Nó ít chuyển thành dạng hoạt đông hơn

+ Cellular œ - DNA polymerase ít nhạy cảm hơn với các tác dụng của dạng hoạt động,

Các đặc tính dược động học

Acyclovir duoc hap thu cham va it qua đường tiêu hoá, thời gian đạt nông độ cực đại từ
15~—2 giờ. Khi sử dụng liều đa, nông độ huyết tương bền vững đạt được vào ngảy thứ

hai. Sinh khả dụng ước tính là 13 — 21% và sẽ giảm khi giảm liều Khi sử dung liều

uỗng ở những bệnh nhân neười lớn có chức năng thận bình thường, thời gian bán thải là

3.3 giờ.

Acyclovir được phân bố rộng rãi trong mô và dịch cơ thể bao pồm : não, thận, phôi,

gan, cơ, lách, tử cung, niêm mạc âm đạo, chất tiết âm đạo, dịch não tuy va dich nước

ca cac mun gidp. Nong dé 6 than vaphôi từ 10- 13 lần nông độ huyết tương sau khi

điều trị liều đa và 25 ~ 75 % nông độ huyết tương được tìm thấy ở não, tuỷ sông và dịch
não tuỷ. Một số ít tài liệu nghiên cứu trên người đã cho thấy rằng Acyclovir cé phan bố

vào sữa mẹ và nồng đô có thể cao hơn gap 3-4 lan nỗng độ trong huyết thanh.

Sự bai tiét qua thận là con đường thải trừ chủ yêu ở những bệnh nhân có chức năng tỉ ở

bình thường. Độ thanh thải thận đổi với Acyclovir lớn hơn xấp xi ba lần đô thanhghal”“4

Creatinine.
Ị

Aeyelovir tồn trữ trong huyết tương của các bệnh nhân suy giảm chức năng thận vài

gian bán thải giới hạn trung bình của những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối 1a]

giờ. Acyclovir được loại bỏ nhanh bằng thâm tách máu. Vì chức năng thận bị suy giã

phần lớn thuốc được thải trừ băng cách biến đổi chất chuyển hoá

carboxymethoxymethyl guanine

   

      

  

Điều trị quá liều và thuốc giải độc
Cho tới nay không có thuốc giải độc đặc hiệu, việc điều trị các tac dung có hạivà/hoạei\ | CỤJ CTRUCI ^

quá liều bao gồm điều trị triêu chứng và điều trị hỗ trợ, có thể sử dụng các cách sau: ác. INNS

1, Uống đủ nước để tránhkết tủa Acyclovir6than AG náo mu 7

2 Thâm tách máuđểgiúp loại bỏ Acyclovir từ máu, đặc biệt ở những bệnh nhãn”si : Jy yVin bank

thận cấp và vô niệu :

Điều kiện bảo quản:

Bảo quản thuốc trong bao bì kín ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng và âm

Hạn dùng:

 

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đóng gói:

Vi bẩm 10 viên, hộp 5 vi

® Nha san xuat
Q Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD.(192593U)

Dia chi: Lot 3, 5 & 7, Jalan P/7, Section 13,

a8 Kawasan Perindustrian Bandar Baru

Y.S.P Bangi, 43000 Kajang, Selangor ¥,$.P [INDUSTRIES (M) SBN BHL
os ° Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: 03-89251215 (4 Lines) (Company NO. 192593 U)
Fax: 03-89251298 tot 3,5 & 7, Jalan P/7, Section 13
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